Tăng cường năng lực cán bộ thông tin: Chương trình đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông. Module 1. Bài 2, Tài liệu hướng dẫn giáo viên.

Bài 2. Máy tính hoạt động như thế nào? 

Các bài học được trình bày cho học viên bằng các slide như giới thiệu trong slide nhan đề dưới đây. Tài liệu hướng dẫn giáo viên sẽ cung cấp cho bạn các thông tin và lời khuyên giải thích mỗi slide như thế nào. Đồng thời cũng cung cấp cho bạn các bài tập/hoạt động mà bạn có thể yêu cầu học viên thực hiện
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Đây là slide nhan đề của bài 2
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Thiết lập quan hệ với học viên bằng cách yêu cầu họ trả lời câu hỏi ở slide nhan đề. Đây là một cách dẫn dắt vấn đề bằng cách cho học viên thấy bạn quan tâm đến những điều mà họ đã biết và coi trọng những điều mà họ nói. Điều này cũng sẽ khuyến khích học viên tham gia tích cực vào bài giảng và phần thảo luận. Các câu trả lời của học viên, dù ngắn gọn, cũng sẽ giúp bạn đánh giá được hiểu biết của họ về chủ đề của bài học. Chưa cần thiết phải thảo luận các câu trả lời của họ vào lúc này.


Slide 2: Đặt vấn đề, Slide này nêu sự cần thiết của bài học
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	Lời khuyên

Thông báo cho học viên là module này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng máy tính đầy đủ, giúp họ đương đầu được với những thách thức của ICT và đào tạo các cán bộ thông tin và thư viện khác hoặc thậm chí trong khu vực cùng làm việc. Hãy hỏi học viên về trình độ của họ. Học viên không nhất thiết phải có kiến thức và kỹ năng đầy đủ về máy tính.  . . 


Slide 3. Phạm vi. Cung cấp tổng quan về phạm vi của bài. 
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Bài này cung cấp tổng quan về máy tính, các thành phần và thao tác cơ bản. Bài cũng thảo luận công nghệ máy tính được sử dụng trong xử lý dữ liệu/thông tin như thế nào và máy tính phát triển như thế nào. 


Slide 4. Mục tiêu, Nêu chi tiết các kết quả dự kiến của bài học
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Việc thảo luận chi tiết các khía cạnh kỹ thuật của máy tính có thể gây nản lòng mọi người. Tuy nhiên bài học này không như vậy, vì việc thảo luận các khái niệm máy tính rất cơ bản là đủ đối với đa số học viên, đặc biệt là với những người mới bắt đầu. Cuộc thảo luận đầy đủ hơn về các thành phần của hệ thống  máy tính sẽ được đề cập kỹ hơn trong các bài học tiếp theo. 


Slide 5. Máy tính là gì? Cung cấp một định nghĩa về máy tính và các chức năng của nó. 
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· Máy tính là một cái máy có các bộ phận điện tử và cơ điện tử. Nó được lập chương trình và có khả năng thực hiện các chức năng tính toán cơ bản sau: 

· Nhập dữ liệu (input)

· Xử lý dữ liệu

· Tạo đầu ra (thông tin)

· Lưu trữ dữ liệu/thông tin

· Lấy/gửi dữ liệu/thông tin

Hàng ngày, chúng ta đều làm việc với dữ liệu, hoặc các dữ kiện chưa xử lý, Khi dữ liệu được xử lý thành các bộ hoặc nhóm có ý nghĩa, dữ liệu trở thành 

thông tin. Thông tin này được sử dụng như cơ sở để chúng ta ra quyết định. Vì thế, rất khó mà tưởng tượng nổi cuộc sống thiếu dữ liệu và hậu quả là cuộc sống thiếu thông tin. Thực tế, một cá nhân sẽ không tồn tại bởi vì sự nhận dạng của chúng ta dựa trên một sưu tập các dữ liệu, đặc điểm cá nhân như: họ tên, ngày sinh, tên bố, mẹ, cân nặng, chiều cao, v.v. là các dữ liệu.

Khả năng của con người là thu thập dữ liệu và xử lý nó thành thông tin. Máy tính giúp cho con người hiểu bản thân và môi trường của anh ta hơn. Bản chất của con người là rất tò mò,  con người sử dụng bất cứ nỗ lực nào có thể để hiểu các sự vật xung quanh anh ta. Trải qua hàng thế kỷ, con người thu thập dữ liệu và xử lý thành thông tin để thỏa mãn tính tò mò không có giới hạn của mình. Tuy nhiên, não của con người không thể đạt tốc độ mà con người cần thông tin. Nhận thức được điều này, con người bắt đầu phát triển các công cụ không chỉ mở rộng khả năng vật lý của mình mà còn giúp con người xử lý dữ liệu thành thông tin ở tốc độ nhanh nhất. 

Máy tính hiện đại ngày nay là một công cụ như vậy.  Thực tế, máy tính có thể xử lý dữ liệu thành thông tin với tốc độ cực nhanh mà không một bộ não con người nào có thể đạt được. Chẳng hạn, một máy tính trung bình ngày nay có thể nhập các con số trong một phần triệu của giây.


Slide 6. Dữ liệu được xử lý thành thông tin như thế nào?, trình bày một biểu đồ xử lý thông tin.
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Giải thích tại sao dữ liệu tự nó không hữu ích. Dữ liệu đầu tiên phải được xử lý thành thông tin. Việc xử lý có thể thực hiện bằng tay hoặc nhờ sự trợ giúp của máy tính. Sản phẩm cuối cùng của quá trình xử lý là thông tin hữu ích. 


Slide 7. Vai trò của mày tính trong chu trình thông tin?, mô tả vai trò của máy tính trong việc xử lý dữ liệu thành thông tin. 
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Dưới đây mô tả ngắn gọn bốn chức năng của một máy tính. 

Đầu vào. Đầu vào có nghĩa là qui trình nhập dữ liệu vào máy tính. Một nhóm các công cụ đặc biệt gọi là các thiết bị nhập chịu trách nhiệm thu nhận và chuẩn bị dữ liệu để xử lý. Bạn có thể so sánh chức năng đầu vào của máy tính với chức năng do tai, mắt và các cơ quan cảm giác khác thực hiện cho não của chúng ta.

Xử lý. Dữ liệu sau khi được các thiết bị nhập chấp nhận sẽ được chuyển vào 

một nhóm thiết bị khác chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu thành thông tin. Dữ liệu được xử lý dựa trên một bộ các chỉ dẫn và thủ tục gọi là các chương trình. Tại điểm này, dữ liệu có trong “bộ não” máy tính đã sẵn sàng để xử lý.

Lưu trữ. Các thiết bị lưu trữ chịu trách nhiệm cả lưu trữ và hồi cố dữ liệu và các chương trình. Các thiết bị lưu trữ chịu trách nhiệm thực hiện chức năng này. Xét theo mức độ nhất định, bạn có thể so sánh chức năng lưu trữ của máy tính với khả năng nhớ các sự việc của chúng ta. Tuy nhiên, khả năng lưu trữ và lấy lại thông tin của chúng ta phức tạp hơn nhiều so với khả năng lưu trữ của máy tính.

Đầu ra. Đầu ra có nghĩa là kết quả cuối cùng của quá trình xử lý có thể là thông tin hoặc một bộ dữ liệu khác mà sẽ được sử dụng bởi các yêu cầu xử lý tiếp theo. Giống như các chức năng khác, một nhóm các thiết bị gọi là thiết bị đầu ra được sử dụng để thực hiện chức năng này. 


Slide 8. Chu trình xử lý thông tin, trình bày bốn chức năng của máy tính liên quan đến nhau như thế nào. 
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Bốn chức năng được thực hiện theo giai đoạn. ở giai đoạn nhập, các thiết bị đầu vào được sử dụng để cung cấp dữ liệu (các mức và số lượng) cho các thiết bị xử lý. Trong giai đoạn xử lý, các chương trình được gọi ra bộ lưu trữ để chuyển đổi dữ liệu thành thông tin. Sau khi xử lý, các kết quả có thể được chuyển đến các thiết bị đầu ra để trình duyệt hoặc có thể được chuyển đến các thiết bị lưu trữ để có thể được gọi ra sau này. 


Slide 9 và slide 10: Các thành phần của một hệ thống máy tính, mô tả các thành phần của một hệ thống máy tính. 
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Giống như bất kỳ hệ thống nào, một hệ thống máy tính gồm một số phân hệ hoặc các thành phần, Mỗi phân hệ thực hiện một chức năng đặc biệt có giá trị sống còn đối với toàn bộ các hoạt động của một hệ thống máy tính thống nhất.  Nếu một phân hệ bị mất hoặc có biểu hiện không hoạt động, hệ thống máy tính sẽ không thể thực hiện chức năng một cách chính xác. Thực tế, nó còn có thể ngừng hoạt động.

Một hệ thống máy tính bao gồm các thành phần và phân hệ sau:

Con người hoặc các chuyên gia máy tính là rất quan trọng đối với cả người 

phát triển và người hưởng lợi hay người dùng cuối cùng của một hệ thống máy tính. Mặc dù máy tính là thiết bị có độ phức tạp cao, nó sẽ không có tác dụng nhiều nếu thiếu các cán bộ máy tính có kỹ năng cao là những người bảo trì, thao tác và lập trình cho máy tính. Họ là những nhà phát triển. Họ cũng được coi là thành phần con người hoặc thành phần tri thức. Họ chịu trách nhiệm bảo trì hệ thống máy tính, lập chương trình và tạo các bộ quy tắc xác định trước dùng để xử lý dữ liệu, dịch các kết quả do máy tính tạo ra.

Thủ tục là các mô tả máy tính hoạt động như thế nào, thí dụ, sách hướng dẫn, tài liệu, v.v.

Dữ liệu/Thông tin là các dữ kiện (dữ liệu) thô và dữ liệu (thông tin) đã xử lý được sử dụng để tạo ra kết quả mong muốn.

Phần cứng là các yếu tố vật lý của một hệ thống máy tính được phân loại theo các thao tác cơ bản như: thiết bị nhập, xử lý, đầu ra, lưu trữ và truyền thông.

Phần mềm cung cấp các chỉ dẫn theo từng bước ra lệnh cho máy tính phải làm gì. Nói chung phần mềm được chia thành phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Phần mềm là bộ các chỉ dẫn, hoặc chương trình đã xác định trước. Chương trình ra lệnh xử lý được thực hiện bởi phân hệ phần cứng. Quá trình phát triển chương trình, lập chương trình được thực hiện bởi các chuyên gia máy tinh kỹ năng cao gọi là người lập trình.

Truyền thông nói đến việc chuyển dưới dạng điện tử dữ liệu từ một địa điểm này sang một địa điểm khác. Có Mạng cục bộ (LAN) cũng như mạng diện rộng (WAN).


Slide 11: Dữ liệu được thể hiện trong máy tính như thế nào? 
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Máy tính trình bày dữ liệu theo một hệ thống hai trạng thái. Điều này có nghĩa là máy tính chỉ nhận dạng hai con số, 0 và 1. Các con số lớn hơn, các chữ cái và các ký tự đặc biệt được tạo thành bằng cách kết hợp số 0 và 1. Mỗi số 0 và 1 này được gọi là một bit chỉ chữ số nhị phân. Sự kết hợp giữa các bit để tạo thành các ký tự hoặc các số có nghĩa được gọi là byte. Để điều khiển dữ liệu số, một máy tính sử dụng các thao tác như cộng hoặc trừ để tạo ra các giá trị mới.


Slide 12: C¸c s¬ ®å m· hãa nµo ®­îc sö dông ®Ó t¹o thµnh c¸c byte hoÆc d÷ liÖu cã nghÜa? 
.
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Dữ liệu số được dại diện bởi hàng loạt các số 0 và 1 được kết hợp cùng nhau dựa trên hệ thống đánh số nhị phân. Thí dụ, Chữ cái A là đại diện của  10100001 trong một chuẩn. Do hai con số này có thể kết hợp bằng nhiều cách, điều quan trọng là xây dựng được một sơ đồ mã hóa chuẩn mà sẽ làm cho hai hoặc nhiều máy tính hơn có cùng một bộ các dữ liệu số. Thường có 8 bit trong một byte.

Sơ đồ mã hóa Bộ mã chuẩn Hoa Kỳ để trao đổi thông tin hoặc ASCII và ASCII-8 hoặc ASCII mở rộng được chấp nhận là một chuẩn bởi chính phủ Hoa Kỳ và các nhà sản xuất máy tính. ASCII có 128 kết hợp mỗi 7 bit trong khi ASCII-8 có thể có 1256 kết hợp. Máy tính sử dụng sơ đồ mã hóa này để trình bày từ, đoạn văn hoặc một đoạn được hình thành bởi các ký tự như một chuỗi hoặc sự kết hợp các byte.


Slide 13. Sù ph¸t triÓn cña m¸y tÝnh
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Sự mở đầu của thời đại máy tính thương mại hóa bắt đầu vào ngày 14 tháng 6 năm 1951 với sự  ra đời UNIVAC – Máy Tự động đa năng cho Văn phòng Dân số của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trước đó, Charles Babbage đã phát minh ra Máy Sai phân (Difference Engine) và hình thành một máy khác gọi là Máy Phân tích. Máy Phân tích có tất cả các thành phần của một máy tính: đầu vào, đầu ra, xử lý và lưu trữ. Babbage được gọi là cha đẻ của máy tính.  


Slide 14-15: Các thế hệ máy tính là gì?, mô tả sự phát triển của máy tính theo các thế hệ máy tính. 
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Nhấn mạnh sự phát triển của bộ xử lý và nó ảnh hưởng như thế nào tới kích thước và tính hiệu quả của máy tính. 
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	Họat động 2-1

Hãy đề nghị học viên đọc nhiều hơn về lịch sử máy tính và sự phát triển của nó bằng cách đọc các sách, báo về máy tính. Lập biểu đồ các sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển máy tính cá nhân.


Slide 16: Các dạng khác nhau của các hệ thống máy tính là gì?
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	Nhìn chung, máy tính được phân loại theo kích thước vật lý và khả năng xử lý. Nó cũng có thể được phân loại theo mục đích. Hiện nay, kích thước của máy tính không còn là một tiêu chí tốt về sức mạnh xử lý, nhưng nhìn chung, các máy tính chiếm diện tích vật lý nhiều hơn thường mạnh hơn bởi vì kích thước lớn cho phép nó có thể chứa nhiều bộ xử lý và các thiết bị thiết yếu khác

Mục đích. Máy tính còn có thể được phân loại theo mục đích. Các máy tính có mục đích chuyên dụng được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Một thí dụ về một máy tính chuyên dụng là máy đo nhịp tim, một thiết bị được sử dụng để giúp điều chỉnh lượng máu chảy về tim. Một thí dụ khác về máy tính chuyên dụng là máy tính có mục đích chung bởi vì nó được thiết kế để thực hiện vô số những nhiệm vụ. Trong Module này, sẽ tập trung thảo luận chủ yếu về các máy tính có mục đích chung.

Kích thước và khả năng. Máy tính cũng được phân loại theo kích thước và khả năng xử lý. Về kích thước, có những máy tính có kích thước nhỏ như một quyển sách, trong khi đó lại có nhưng máy tính chiếm cả một phòng hoặc một toà nhà. Tổng số diện tích một máy tính và các thành phần của nó chiếm được gọi là footprint. Nhìn chung, footprint mà càng lớn thì việc xử lý càng mạnh hơn. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng, máy tính nhỏ còn mạnh hơn máy tính lớn hơn. Có năm tiêu chuẩn phân loại máy tính theo kích thước: 

· Máy vi tính được thể hiện qua tiếp đầu ngữ micro, máy tính theo tiêu chuẩn này có footprint nhỏ. Máy tính để bàn là một thí dụ về máy vi tính. Nó được gọi là máy tính để bàn bởi vì toàn bộ hệ thống có thể đặt trên mặt bàn làm việc. Tuy nhiên, về tính lưu động, máy tính để bàn vẫn còn nặng và công kềnh để mang từ nơi này sang nơi khác. Để cung cấp cho nhu cầu máy tính của người sử dụng lưu động, máy tính hành lý được phát triển. Nhỏ và nhẹ hơn, máy tính hành lý là một máy tính lý tưởng cho những người phải mang máy tính đến bất kỳ nơi nào mà họ đi đến. Máy tính hành lý bao gồm máy tính xách tay, notebooks, sub-notebooks, and palmtops. Hình 2.3 là một ví dụ về máy tính dạng quyển sách, một máy tính hành lý. Máy tính hành lý được phân loại theo kích thước và cân nặng. Máy tính xách tay (laptop) là loại nặng nhất và lớn nhất, trong khi máy tính sub-notebook là loại nhẹ nhất và nhỏ nhất. Mặc dù máy tính xách tay có diện tích nhỏ hơn, nhưng có những loại máy tính loại này có công suất mạnh hơn máy tính để bàn hoặc các máy tính lớn hơn khác. Máy vi tính được xem là dễ sử dụng và bảo trì kèm theo giá cả có thể chấp nhận được là máy tính của sự lựa chọn.

· Máy trạm. Ngoài việc có footprints lớn hơn một ít so với máy vi tính, máy trạm cũng mạnh hơn và đắt hơn. Nó được dùng chủ yếu cho các ứng dụng xử lý các khả năng của máy vi tính hoặc các dự án có đồ thị cao. Thí dụ, các tác động do máy tính tạo ra mà chúng ta nhìn thấy trên vô tuyến hoặc trong phim ảnh là do các máy trạm tạo ra.

· Máy tính mini. Giống như tiếp đầu ngữ mini, máy tính loại này có kích thước, khả năng xử lý và giá cả trung bình. Máy tính mini được sử dụng chủ yếu để hỗ trợ các nhu cầu tính toán của các xí nghiệp vừa thí dụ như thư viện trường đại học. 
· Máy tính lớn. Máy tính loại này thường to hơn và mạnh hơn và tất nhiên đắt hơn so với ba loại máy tính kể trên. Máy tính lớn được sử dụng để cung cấp cho nhu cầu tính toán ở quy mô lớn thí dụ như trong ngân hàng, hoặc các nhà máy sản xuất và có thể có một vài người sử dụng đồng thời. Mặc dù to và mạnh hơn, máy tính lớn thường được đặt trong phòng điều hoà đặc biệt để tránh cho nó khỏi bị quá nóng. Thực tế, những máy tính đời cũ được làm lạnh bằng nước! Về mặt vận hành, một nhóm các chuyên gia máy tính lành nghề là cần thiết để cho máy tính lớn có thể hoạt động. Lúc này, máy tính lớn nhiều lúc được gọi ngây ngô là máy làm lạnh hoặc máy điều hoà không khí bởi vì hình dạng bên ngoài của chúng. Máy tính IBMđ 4331 là một ví dụ về máy tính lớn. 

· Siêu máy tính. Siêu máy tính là một thiết bị tính toán mạnh nhất do Loài người sáng chế ra. Siêu máy tính được sử dụng đặc thù tập trung vào một nhiệm vụ đơn lẻ rất phức tạp như viễn cảnh dầu mỏ hoặc nghiên cứu các hiện tượng thời tiết như lốc xoáy và bão. Siêu máy tính mạnh đến mức chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ mà thường đòi hỏi 10 máy tính lớn thực hiện một lúc. Ngoài việc đặt chúng trong các phòng điều hoà, siêu máy tính còn có một hệ thống làm lạnh chuyên dụng ngay bên trong máy để ngăn chúng không bị quá nóng. Máy Crayd là một thí dụ về siêu máy tính.  


Slide 17: Những ưu điểm của việc sử dụng máy tính để xử lý số liệu là gì?
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	Ghi chú

Tốc độ. Ngày nay máy tính xử lý quá nhanh nên tốc độ xử lý của chúng không được đo bằng giây mà được đo bằng milli giây (một phần nghìn), micro giây (một phần triệu), nano giây (một phần tỷ), và pico giây (một phần nghìn tỷ (12). Điều này có nghĩa là khi bạn đọc đoạn văn này thì máy tính để bàn đã hoàn thành hàng triệu nhiệm vụ.

Độ chính xác. Máy tính rất chính xác, nếu chương trình mà nó sử dụng để xử lý là chính xác. Nó có khả năng thực hiện việc tính toán gồm rất nhiều số cho 

đến một centavo hoặc các số rất nhỏ gồm nhiều số thập phân. Thí dụ, máy tính được sử dụng để tính khoảng cách giữa các hành tinh và kích thước của một nguyên tử và các hạt của chúng. Tính chính xác của chúng cũng đưa đến ứng dụng liên quan đến việc giao dịch tiền chính xác thí dụ như trong ngân hàng và trên thị trường chứng khoán.  

Tính nhất quán. Liên quan tới độ chính xác và tốc độ, máy tính cũng không thay đổi đối với các kết quả đầu ra mà nó tạo ra. Thí dụ, nếu một máy tính được lập chương trình để tính tổng của hai số, nó sẽ thực hiện việc đó suốt thời gian bật máy. Nếu một chương trình chính xác, một máy tính sẽ không có vấn đề gì khi tạo ra một kết quả đầu ra chính xác, ổn định.

Lưu trữ thông tin. Như đã nói trên đây, một máy tính là nơi lưu trữ dữ liệu, với nghĩa là dữ liệu có thể lưu trữ và lấy lại. Theo các tiêu chuẩn ngày nay, một máy tính để bàn đặc thù có khả năng lưu trữ dữ liệu trong khoảng từ 3 đến 4 tỷ ký tự.

Truy cập từ xa. Có thể gửi và lấy dữ liệu từ các máy tính khác nếu chúng trong cùng một mạng. Thí dụ, OPACs có thể truy cập vào thậm chí ngoài thư viện và trên Internet.


Slide 18: Nhược điểm của việc sử dụng máy tính để xử lý số liệu là gì ? 
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Máy tính phụ thuộc vào con người, phần cứng, phần mềm, các chương trình và các yếu tố khác như nguồn điện và chi phí nâng cấp. Nó cũng có thể mất dữ liệu do sự dao động của nguồn điện và nhiễm virus. Khi sử dụng máy tính hãy đảm bảo là cập nhập hàng ngày.


Slide 19: Một số xu hướng chính trong máy tính?
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Nhấn mạnh về sự phát triển nhanh chóng của ICT. Hãy thảo luận về sự giảm kích thước nhưng tăng khả năng của máy tính đối nghịch với tăng kích thước và khả năng của phần mềm. Hãy nhớ nhắc đến định luật Moore và tác động của nó tới việc nâng cấp các hệ thống máy tính.. 


Slides 20-21: Một số xu hướng chính trong phát triển phần mềm/phần cứng?
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Cung cấp một số thí dụ đặc trưng từ Internet. Kể cả các phần mềm mở như Linux, phpMylibrary, MySQL.


Slide 22: Kết luận
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Trước khi kết luận hoạt động, hãy đề nghị học viên trình bày quan điểm của họ về việc áp dung ICT trong thư viện ở nước của mình.
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Máy tính là các công cụ tin cậy và hiệu quả để xử lý dữ liệu và lấy thông tin. Có những ưu điểm và nhược điểm trong việc sử dụng chúng. Hiệu quả của các công cụ này phụ thuộc vào phần cứng, phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, người sử dụng và các yếu tố khác. Cũng có thể mất dữ liệu do sự giao động của nguồn điện và nhiễm virus. Tuy nhiên, ưu điểm nhiều hơn nhược điểm. Người sử dụng được cảnh báo cập nhật hệ thống và dữ liệu hàng ngày. 
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Hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 

1. (10 điểm) Một máy rút tiền tự động (ATM) có phải là một máy tính không? Chứng minh câu trả lời của bạn bằng cách thảo luận các chức năng và khả năng của máy ATM theo các khía cạnh sau: :

· Các đặc điểm chung của chúng

· Các chức năng đầu vào của chúng

· Chức năng xử lý của chúng

· Chức năng đầu ra của chúng

· Chức năng lưu trữ của chúng

2.   (10 điểm) Nếu thư viện mà bạn đang làm việc vẫn chưa sử dụng máy tính, hãy xác định ít nhất ba dịch vụ hoặc chức năng có thể được cải thiện thông qua việc đưa máy tính vào áp dụng. Hãy giải thích tại sao các dịch vụ và chức năng này có thể được cải thiện. Mặt khác, nếu thư viện nơi bạn đang làm việc đã sử dụng máy tính hãy tìm ra ít nhất ba dịch vụ hoặc chức năng đã được cải thiện nhờ sự  áp dụng máy tính. Hãy so sánh các chức năng và dịch vụ này trước và sau khi áp dụng máy tính. 
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